
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 05/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/05/2025  - Phòng : 201 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 28208106843  Nguyễn Thị  Diệu 26/08/2004 Thanh Hóa 30CSC9

2 27211344961  Nguyễn Minh  Dũ 29/10/2003 Phú Yên 30CSC9

3 28204128278  Phạm Trà  Giang 06/12/2004 Phú Yên 30CSC9

4 28205206719  Nguyễn Hoàng Bảo  Hân 22/06/2004 Đà Nẵng 30CSC9

5 28205149469  Nguyễn Đặng Thúy  Hiền 09/06/2004
Buôn Ma

Thuột
30CSC9

6 27214720348  Lê Nguyên  Khả 09/05/2003 Quảng Nam 30CSC9

7 27217201987  Lâm Duy Béc  Kham 28/08/2003 Đà Nẵng 30CSC9

8 27211325154  Hoàng Quốc  Khánh 05/01/2003 Đắk Lắk 30CSC9

9 28208154254  Nguyễn Bảo Khánh  Ngân 09/06/2004 Đà Nẵng 30CSC9

10 27214324643  Nguyễn Phúc  Nguyên 08/09/2003 Quảng Nam 30CSC9

11 27217243052  Mai Xuân  Pháp 30/10/2003 Đà Nẵng 30CSC9

12 28202735841  Lê Thị Minh  Phúc 06/06/2003 Gia Lai 30CSC9

13 27202534442  Nguyễn Mai  Phương 07/06/1999 Quảng Bình 30CSC9

14 28207101532  Bùi Thị Ngọc  Sang 09/03/2004 Bình Định 30CSC9

15 28204646825  Nguyễn Thị Hồng  Thắm 15/01/2004 Bình Định 30CSC9

16 28204406738  Trần Ngọc Anh  Thi 25/12/2004 Đà Nẵng 30CSC9

17 28204634810  Trần Lê Ngọc  Thiện 26/03/2004 Đà Nẵng 30CSC9

18 27218638447  Mai Cao Trường  Vũ 10/01/2003 Quảng Ngãi 29TYC5 Học ghép

19 27207121481  Nguyễn Thị Hải  Nhàn 27/07/2003 Hà Tĩnh 30CBN4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 05/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/05/2025  - Phòng : 609 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27218653548  Nguyễn Kỳ Song  Thư 03/06/2003 Bình Định 30CSC9

2 27202601272  Phan Thị Thục  Trinh 15/07/2003 Quảng Nam 30CSC9

3 28205205667  Lê Thị Hồng  Trinh 12/12/2004 Kon Tum 30CSC9

4 27202543463  Nguyễn Thị Thảo  Vi 22/05/2003 Quảng Nam 30CSC9

5 27202439583  Huỳnh Thị Ngọc  Xuân 01/01/2003 Đà Nẵng 30CSC9

6 27213732732  Nguyễn Hữu Trâm  Anh 03/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30SBN9

7 27203101335  Lê Hồng  Diễm 20/10/2003 Quảng Nam 30SBN9

8 28206542778  Võ Thị Minh  Diệu 10/11/2004 Quảng Nam 30SBN9

9 27207142571  Nông Thị Thu  Hoài 28/09/2003 Đắk Lắk 30SBN9

10 27212146466  Dương Văn  Huy 22/06/2003 Quảng Nam 30SBN9

11 27212943684  Ngô Nguyễn Thùy  Linh 29/09/2003 Gia Lai 30SBN9

12 27203336958  Lê Thị Phương  Loan 27/11/2003 Phú Yên 30SBN9

13 27204754239  Lê Thị Kim  Ngân 27/02/2003 Quảng Ngãi 30SBN9

14 28208100121  Đồng Trần Hoàng  Nguyên 29/11/2004 Đà Nẵng 30SBN9

15 27208632347  Hà Thị Kiều  Oanh 08/12/2003 Quảng Bình 30SBN9

16 28206504151  Trịnh Thị Hoàng  Oanh 20/09/2004 Quảng Nam 30SBN9

17 27211645940  Trần Tích  Tân 16/09/2003 Quảng Nam 30SBN9

18 27211633898  Trần Quang  Thành 20/10/2003 Quảng Bình 30SBN9

19 27211653863  Tăng Văn  Thiết 20/09/2003 Quảng Ngãi 30SBN9

20 27212129076  Nguyễn Tăng  Thông 31/10/2003 Quảng Nam 30SBN9

21 27212245265  Phạm Đỗ Quỳnh  Trang 07/01/2003 Đắk Lắk 30CYC2 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 05/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/05/2025  - Phòng : 610 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27212146065  Phan An  Thuy 30/01/2002 Quảng Ngãi 30SBN9

2 27211620006  Nguyễn Ngọc  Tiến 25/10/2003 Quảng Ngãi 30SBN9

3 27203102733  Cao Thị Kim  Trang 22/10/2003 Gia Lai 30SBN9

4 27202240823  Phạm Thị  Trinh 08/09/2003 Bình Định 30SBN9

5 27203153210  Lý Thị Vân  Trinh 26/06/2003 Đà Nẵng 30SBN9

6 28208202169  Đặng Thị Tuyết  Trinh 07/08/2004 Quảng Nam 30SBN9

7 27212943841  Lê Nguyễn Phi  Trường 12/05/2003 Quảng Nam 30SBN9

8 27207128224  Lê Thùy Như  Ý 19/06/2000 Đà Nẵng 30SBN9

9 27202244331  Nguyễn Nữ Hoàng  Anh 07/11/2003 Đà Nẵng 30SSC8

10 27207200730  Nguyễn Thị  Diệu 05/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30SSC8

11 27202637538  Phạm Thị Mỹ  Duyên 20/10/2003 Phú Yên 30SSC8

12 27218445653  Huỳnh Mỹ  Duyên 02/01/2002 Quảng Nam 30SSC8

13 27217532704  Lê Vũ Mỹ  Hằng 20/11/2003 Khánh Hòa 30SSC8

14 27207143366  Trương Thị Thanh  Huyền 10/11/2003 Đà Nẵng 30SSC8

15 27217134003  Trần Dỉnh  Khang 02/03/2003
Thừa Thiên

Huế
30SSC8

16 27214341440  Võ Hoàng Hồng  Khánh 06/04/2003 Đà Nẵng 30SSC8

17 27214348189  Lê Trần Tuấn  Kiệt 13/01/2003 Bình Định 30SSC8

18 27214340025  Phạm Quảng  Lân 09/02/2003 Quảng Bình 30SSC8
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ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 05/2025

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 13/05/2025  - Phòng : 623 - Cơ sở: K7/25 Quang Trung
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1 27202902425  Phan Thị Cẩm  Ly 19/05/2003 Bình Định 30SSC8

2 27202201578  Nguyễn Thị Thảo  Ngân 11/11/2003
Thừa Thiên

Huế
30SSC8

3 27204348475  Phạm Kim  Ngân 21/04/2003 Đà Nẵng 30SSC8

4 27202135872  Nguyễn Hà  Như 10/10/2003 Đắk Lắk 30SSC8

5 27203121068
 Hồ Đặng Thị
Phương

 Quỳnh 17/10/2003 Bình Định 30SSC8

6 27204340710  Trương Thị Diễm  Quỳnh 02/02/2003 Đà Nẵng 30SSC8

7 27214300365  Bùi Văn  Thành 27/04/2002 Gia Lai 30SSC8

8 28204304941  Mai Anh  Thư 22/10/2004 Kon Tum 30SSC8

9 27204338618  Trần Quỳnh  Trâm 30/04/2003 Đắk Lắk 30SSC8

10 27212102061  Lê Văn  Tri 05/07/2003 Huế 30SSC8

11 27212240122  Trần Văn  Tuấn 27/08/2003 Nghệ An 30SSC8

12 27202244314  Ngô Phạm Uyên  Vy 29/08/2002 Đà Nẵng 30SSC8

13 27212223973  Dương Quỳnh  Yến 02/12/2002 Quảng Nam 30SSC8

14 28204651813  Nguyễn Thị  Vi 01/09/2004 Quảng Ngãi 30TBN14 Thi ghép

15 27211342722  Trần Nguyên Hoàng  Dương 01/06/2003 Đà Nẵng 30TSC11 Thi ghép

16 27202236308  Phan Thị Thanh  Hiền 08/02/2003 Quảng Nam 30TSC9 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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